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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
    TỈNH QUẢNG TRỊ                       ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
  Số:05/2009/NQ-HðND                                  ðông Hà, ngày 24 tháng 4 năm 2009 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về Phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục- thể thao; 
Xây dựng thiết chế văn hóa, thể dục- thể thao cơ sở và phát triển 

thể thao thành tích cao ñến năm 2015, tầm nhìn ñến năm 2020 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 16 

 
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 ngày 11 tháng 2003; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HðND, UBND ngày 03 

tháng 12 năm 2004; 
Căn cứ Nghị quyết 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ 

về ðẩy mạnh xã hội hóa các hoạt ñộng giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao; Quyết ñịnh 
số 271/2005/Qð-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về Phê 
duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống văn hóa thông tin cơ sở ñến năm 2010; Quyết 
ñịnh số 57/2002/Qð-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Thể dục- Thể thao ñến năm 2010; Nghị 
quyết ðại hội tỉnh ðảng bộ Quảng Trị lần thứ XIV;  

Xét Tờ trình số 642/TTr-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2009 của UBND tỉnh và 
ðề án kèm theo "Về phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao; Xây dựng thiết 
chế văn hóa, thể dục thể thao cơ sở và phát triển thể thao thành tích cao ñến năm 
2015, tầm nhìn ñến 2020";  

Trên cơ sở xem xét Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa- Xã hội và ý kiến của ñại 
biểu HðND tỉnh, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

ðiều 1. Thông qua ðề án về "Phát triển sự nghiệp vàn hóa, thể dục thể thao; Xây 
dựng thiết chế văn hóa, thể dục, thể thao cơ sở và phát triển thể thao thành tích cao 
ñến năm 2015, tầm nhìn ñến năm 2020" với nội dung như sau: 

I. MỤC TIÊU - CHỈ TIÊU 
1. Mục tiêu chung: 
Xây dựng, phát triển sự nghiệp văn hóa tỉnh nhà có sự thống nhất và ña dạng 

trong cộng ñồng văn hóa các dân tộc Việt Nam. Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản 
văn hóa ñể văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là ñộng lực phát triển trong thời kỳ ñẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện ñại hóa và hội nhập quốc tế. Coi trọng công tác quy 
hoạch, kế hoạch phát triển văn hóa- thể thao, quan tâm công tác ñầu tư của nhà nước 
gắn liền với ñẩy mạnh xã hội hóa các hoạt ñộng văn hóa- thể thao, ñáp ứng nhu cầu 
hội nhập và phát triển. ðẩy mạnh phong trào xây dựng ñời sống văn hóa cơ sở, ñảm 
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bảo tính thiết thực và bền vững; khắc phục tình trạng chênh lệch về mức hưởng thụ 
văn hóa của nhân dân giữa thành thị và nông thôn, giữa miền núi với ñồng bằng. Tạo 
chuyển biến mạnh mẽ trong việc xây dựng tư tưởng, ñạo ñức và lối sống góp phần 
xây dựng sự nghiệp văn hóa- thể thao Quảng Trị vững mạnh về mọi mặt, có bản sắc 
riêng, có vị thế xứng ñáng trong cả nước, góp phần nâng cao ñời sống văn hóa, tinh 
thần thể chất và sức khỏe của nhân dân, ñóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế- 
xã hội tỉnh Quảng Trị. 

2. Mục tiêu- chỉ tiêu cụ thể:  
ðến năm 2015: 
- Cấp tỉnh ñảm bảo về cơ sở vật chất và các thiết chế văn hóa cơ bản như: Nhà 

thi ñấu ña năng; bể bơi tổng hợp; sân vận ñộng ñạt chuẩn; thư viện, trung tâm văn 
hóa thông tin, bảo tàng, công viên, rạp chiếu bóng, trung tâm hội chợ triển lãm, trung 
tâm tập luyện và biểu diễn ñáp ứng ñược yêu cầu phát triển sự nghiệp; 

 Cấp huyện xây dựng ñược một số thiết chế trọng ñiểm như: Thư viện, nhà 
truyền thống, nhà văn hóa, nhà thi ñấu thể thao, và quy hoạch phát triển từng bước 
công viên, khu vui chơi cho người cao tuổi và trẻ em. Mỗi huyện thị xây dựng 01 nhà 
thi ñấu thể thao quy mô tối thiểu 1.000 chỗ. Phát triển ñơn vị sự nghiệp cấp huyện là 
trung tâm văn hóa, thể thao; 

Cấp xã: 100% làng, bản, khu phố có thiết chế văn hóa, thể thao ñủ ñiều kiện ñể 
làm nơi sinh hoạt cộng ñồng dân cư. 

- Có 90% số làng, bản, ñơn vị, trường học và gia ñình ñạt danh hiệu văn hóa; 
Mỗi huyện, thị xã xây dựng từ 5 ñến 10 xã ñiển hình văn hóa; công nhận 3 ñơn vị 
ñiển hình văn hóa cấp huyện. 100% cán bộ làm công tác văn hóa cơ sở ñược ñào tạo 
từ trung cấp chuyên ngành trở lên, trong ñó có 50% là ñại học; 

- 100% di tích lịch sử danh thắng ñược phân cấp quản lý và khoanh vùng bảo vệ. 
Hoàn thành việc trùng tu tôn tạo các di tích, danh thắng trọng ñiểm. Bảo tồn và phát 
huy tốt các giá trị văn hóa phi vật thể; 

- Số người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên ñạt 25- 30% số gia ñình ñạt 
chuẩn là gia ñình thể thao từ 18- 22%. Toàn tỉnh có khoảng 750 câu lạc bộ thể thao, 
trong ñó có 90% cơ sở thể thao ngoài công lập; trên 50% cơ quan, ñơn vị, trường học 
tổ chức ñược câu lạc bộ thể dục thể thao, ít nhất 80% cán bộ công chức tập luyện 
thường xuyên một môn thể thao; 

Hình thành 4- 6 tổ chức liên ñoàn, hiệp hội, hàng năm có 50 giải thể thao cấp 
huyện và 15 giải thể thao cấp tỉnh. Thể thao người khuyết tật giữ thứ hạng trong tốp 3 
toàn quốc và ñạt huy chương tại các cuộc thi ñấu quốc tế. ðạt 2- 3 huy chương vàng 
tại ðại hội TDTT toàn quốc năm 2010, 2014; cung cấp 8- 10 VðV cho ñội tuyển trẻ 
và tuyển quốc gia; giữ vững ñội bóng chuyền A1, phấn ñấu ñưa lên hạng ñội mạnh 
ñội mạnh quốc gia vào năm 2012.  

- Hoàn thành việc quy hoạch quỹ ñất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, 
lập bản ñồ các công trình văn hóa, thể thao từ tỉnh ñến cơ sở trước năm 2012; 

- ðẩy mạnh việc thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, thể thao. Tích cực 
thực hiện tự chủ theo tinh thần của Nghị ñịnh 43/2006/Nð-CP của Chính phủ ñối với 
các ñơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao; 
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ðến năm 2020: 
Số người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên ñạt 30%; gia ñình thể thao 

ñạt 19- 22%. Số xã, phường, thị trấn xây dựng các ñịa ñiểm tập luyện thể dục, thể 
thao theo quy ñịnh ñạt 100%. 100% nhà văn hóa cộng ñồng có tủ sách, báo; 100% 
trường học có hệ thống thư viện ñạt chuẩn. 

II. NỘI DUNG 
1. Nhiệm vụ phát triển sự nghiệp ngành 
- ðẩy mạnh phong trào toàn dân ñoàn kết xây ñựng ñời sống văn hóa cơ sở, xây 

dựng ñơn vị văn hóa, gia ñình văn hóa và phong trào toàn dân rèn luyện thân thể, 
theo gương Bác Hồ vĩ ñại; 

- Tiếp tục thực hiện những dự án quy hoạch 1996- 2010 ñã ñược Chính phủ phê 
duyệt về trùng tu tôn tạo di tích. ðồng thời rà soát lại, bổ sung quy hoạch và bổ sung 
dự án mới. Từng bước hoàn chỉnh hệ thống tư liệu, hiện vật có liên quan ñến lịch sử- 
văn hóa ñể trưng bày giới thiệu. Sưu tầm, nghiên cứu và phát huy các giá trị văn hóa 
phi vật thể của ñịa phương. Từ năm 2010 ñến năm 2015, hoàn thành và ñưa vào khai 
thác phục vụ du khách ñối với di tích Dốc Miếu (Hàng rào ñiện tử Macmara) và di 
tích ñường Trường Sơn huyền thoại. ðơn vị quản lý các di tích chủ ñộng tổ chức thu 
ngân sách ñể trang trải cho hoạt ñộng của bộ máy và tái ñầu tư di tích; 

- Xây dựng Bảo tàng tỉnh thành một trung tâm thông tin về khoa học, lịch sử, 
văn hóa, thu hút ñông ñảo khách tham quan trong và ngoài nước, ñồng thời là nơi 
nghiên cứu khoa học, phổ biến tri thức về lịch sử văn hóa, khoa học và hưởng thụ văn 
hóa của công chúng. Hỗ trợ ñể phát triển hệ thống bảo tàng tư nhân; ñẩy mạnh công 
tác phát triển các nhà truyền thống cấp huyện, ngành, ñịa phương; 

- Thực hiện công tác quy hoạch lễ hội. Phấn ñấu mỗi huyện, thị xã xây dựng, 
bảo tồn từ 1 ñến 2 hoạt ñộng lễ hội truyền thống ñiển hình cấp huyện mang nét ñặc 
trưng riêng của ñịa phương. Tiếp tục tổ chức tốt các lễ hội cách mạng, lễ hội truyền 
thống, lễ hội văn hóa dân gian; nâng quy mô lễ hội thống nhất non sông (30/4), lễ hội 
Nhịp Cầu Xuyên Á lên tầm quốc gia và khu vực; thực hiện tốt các hoạt ñộng giao lưu 
văn hóa- thể thao với các nước trên tuyến hành lang kinh tế ðông- Tây;  

- Xây dựng Thư viện tỉnh Quảng Trị trở thành thư viện cấp II ñảm bảo về ñiều 
kiện cơ sở vật chất, ñội ngũ cán bộ và số lượng ñầu sách ñáp ứng theo tiêu chuẩn quy 
ñịnh. Hình thành thư viện ñiện tử với trang thiết bị hiện ñại; 

- Xây dựng ðoàn Nghệ thuật tổng hợp Quảng Trị thành ðoàn Ca múa nhạc dân 
tộc và tạp kỹ, hoạt ñộng theo phương thức tự chủ tài chính; 

Tổ chức thường xuyên các hoạt ñộng nghiệp vụ như sinh hoạt câu lạc bộ âm 
nhạc, dân ca, dân vũ... Phấn ñấu ñến 2020, toàn tỉnh có 80% câu lạc bộ văn nghệ hoạt 
ñộng có hiệu quả. 

- ðẩy mạnh hoạt ñộng phát hành phim và chiếu bóng phục vụ nhu cầu hưởng thụ 
văn hóa tinh thần của nhân dân. Nâng cao chất lượng và số lượng chiếu bóng phục vụ 
miền núi, phấn ñấu ñến năm 2020 có 250 ñến 300 buổi chiếu/1năm; 

- Tuyển chọn, thu hút có hệ thống ñể ñội ngũ văn nghệ sỹ, diễn viên, vận ñộng 
viên tài năng ñể ñạt thành tích và thứ hạng cao trong thi ñấu và biểu diễn. Tăng 
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cường công tác ñào tạo cán bộ văn hóa, thể thao cơ sở. Hàng năm cử huấn luyện viên 
ñi học tập nâng cao trình ñộ huấn luyện, mở tại chỗ các lớp huấn luyện viên, trọng tài 
cho cán bộ cơ sở. Coi trọng việc chỉ ñạo các hoạt ñộng thể thao trong trường học và 
quần chúng nhân dân; 

- Thực hiện việc quy hoạch ñất giành cho công trình văn hỏa, thể thao tại cơ sở. 
2. Xây dựng phát triển thiết chế văn hóa, thể dục thể thao cơ sở 
a) Xây dựng phát triển thiết chế văn hóa cơ sở 
Từ nay ñến 2015 tập trung hoàn thành mục tiêu xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, 

khu phố (Hoặc kết hợp trung tâm học tập cộng ñồng, nhà sinh hoạt cộng ñồng, ñình 
làng... cấp thôn, bản, khu phố) ñầu tư các trang thiết bị ñảm bảo hoạt ñộng theo 
phương châm "Cộng ñồng dân cư làm, nhà nước hỗ trợ". 

Thiết chế văn hóa cộng ñồng cấp thôn, bản, khu phố, ñược gọi tên ñại diện là: 
Nhà văn hóa- học tập cộng ñồng hoặc Nhà văn hóa (Làng, thôn, bản, khu phố...) do 
ngành văn hóa các cấp quản lý, các ngành khác phối hợp, hướng dẫn hoạt ñộng 
chuyên môn, tổ chức và hoạt ñộng của nhà văn hóa theo cơ chế tự quản.  

Việc xây dựng Nhà văn hóa làng, thôn, bản, khu phố... ñảm bảo các tiêu chuẩn 
do Trung ương quy ñịnh và phù hợp với ñặc ñiểm kinh tế, văn hóa của từng ñịa 
phương. 

b) Nguồn lực thực hiện và chính sách hỗ trợ 
- ðẩy mạnh xã hội hóa và khai thác tối ña việc lồng ghép các chương trình mục 

tiêu, các dự án trong ñầu tư cho sự nghiệp văn hóa, thể thao. Thực hiện phương thức 
chủ yếu là huy ñộng từ nguồn xã hội hóa ñối với việc xây dựng các nhà văn hóa thôn, 
bản, khu phố, tỉnh ưu tiên hỗ trợ từ ngân sách nhà nước ñối với các thiết chế văn hóa 
cơ sở ở vùng miền núi, vùng khó; 

- UBND tỉnh căn cứ khả năng của ngân sách ñể bố trí, hỗ trợ hàng năm ñối với 
việc xây dựng nhà văn hóa cho thôn, bản, khu phố mức hỗ trợ như sau: 

+ ðối với nhà văn hóa khu vực miền núi: Tổng mức ñầu tư là 360 triệu 
ñồng/nhà. 

Trong ñó: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 80% (Tương ñương 288 triệu ñồng/nhà); 
nhân dân ñóng góp: 20% (Công lao ñộng).  

+ ðối với nhà văn hóa khu vực ñồng bằng nông thôn: Tổng mức ñầu tư là 300 
triệu ñồng/nhà văn hóa. 

Trong ñó: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 40% (Tương ñương 120 triệu ñồng/nhà); 
nhân dân ñóng góp: 60% . 

+ ðối với nhà văn hóa khu vực ñô thị: Tổng mức ñầu tư là 350 triệu ñồng/nhà 
văn hóa. 

Trong ñó: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% (Tương ñương 105 triệu ñồng/nhà); 
nhân dân ñóng góp: 70%. 

Nhà nước sẽ hỗ trợ sau khi huy ñộng ñủ tỷ lệ ñóng góp của nhân dân (Trừ ñịa 
bàn miền núi). 

3. Phát triển thể thao thành tích cao 
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a) Phát triển quy mô: 
- Xây dựng Trung tâm huấn luyện và thi ñấu thể thao trở thành trung tâm huấn 

luyện và ñào tạo VðV năng khiếu của tỉnh, làm cơ sở ñể xây dựng, củng cố ñào tạo 
VðV tuyến huyện, thị xã và cơ sở; phát triển các hoạt ñộng dịch vụ theo tinh thần 
Nghị ñịnh 43/2006/Nð-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ. 

- ðầu tư cơ sở vật chất, trạng thiết bị ñảm bảo phục vụ tốt cho công tác ñào tạo 
VðV thể thao thành tích cao. ðẩy mạnh hoàn thiện khu trên hợp thể thao; Sân vận 
ñộng trung tâm; nâng cấp nhà thi ñấu thể dục thể thao hiện có; xây nhà ở cho huấn 
luyện viên và vận ñộng viên nội trú và chuyên gia; 

- Củng cố hệ thống ñào tạo vận ñộng viên thành 3 tuyến: 
Tuyến cơ sở, trường học, thị trấn: Triển khai Quyết ñịnh số 32/2003/Qð-

BGD&ðT ngày 11 tháng 7 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo về việc 
Ban hành quy chế tổ chức và hoạt ñộng của trường, lớp năng khiếu thể dục thể thao 
trong giáo dục phổ thông. 

Tuyến huyện, thị : ðảm bảo ñịnh mức về biên chế cho các ñơn vị sự nghiệp về 
thể dục, thể thao các huyện, thị xã ñể thực hiện quản lý, hướng dẫn tập luyện cho vận 
ñộng viên. 

Tuyến tỉnh: Hình thành hệ thống các tuyến ñội tuyển: Năng khiếu, tuyển trẻ, ñội 
tuyển tỉnh ở các môn ñã ñầu tư. Tập trung huấn luyện, ñầu tư ñội tuyển các môn 
trọng tâm như ñiền kinh, bóng chuyền... ñể làm nhiệm vụ thi ñấu Quốc gia; 

b) Thực hiện chính sách ñãi ngộ ñối với huấn luyện viên, vận ñộng viên thành 
tích cao 

- Nâng mức hưởng về chế ñộ dinh dưỡng của huấn luyện viên, vận ñộng viên ít 
nhất ñạt mức trên 70% so với quy ñịnh của Trung ương; 

- Có chính sách thu hút, ñãi ngộ ñối với huấn luyện viên, vận ñộng viên có ñẳng 
cấp và kịp thời khen thưởng những vận ñộng viên, huấn luyện viên có thành tích xuất 
sắc ñã ñoạt huy chương trong che giải thi khu vực, trong nước và quốc tế. 

III. GIẢI PHÁP 
- Tiếp tục ñẩy mạnh cuộc vận ñộng xây dựng ñời sống văn hóa cơ sở bằng 

những hình thức và biện pháp mới. Bổ sung kịp thời các tiêu chí mới của làng văn 
hóa, ñơn vị văn hóa và gia ñình văn hóa phù hợp với yêu cầu của cuộc sống, chú 
trọng việc xây dựng gia ñình no ấm, bình ñẳng, tiến bộ và hạnh phúc; ngăn chặn và 
ñẩy lùi tình trạng bạo lực gia ñình và các tệ nạn xã hội. Chỉ ñạo tổng kết, sơ kết rút 
kinh nghiệm mô hình huyện ñiển hình văn hóa, xã ñiển hình văn hóa ñể nhân rộng 
trên toàn tỉnh, xây dựng các mô hình xã, huyện, tỉnh nông thôn mới theo tiêu chí do 
Chính phủ ban hành;  

- UBND tỉnh sớm trình HðND tỉnh thông qua các quy hoạch, kế hoạch, chính 
sách về lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao, ñặc biệt là công tác quy hoạch quỹ ñất cho 
việc xây dựng các thiết chế văn hóa- thể thao các cấp, nhất là ở xã, phường, thôn, 
bản, khu phố; công tác ñào tạo cán bộ, chính sách khuyến khích thu hút nhân tài trên 
lĩnh vực văn hóa, thể thao; 

- Chú trọng công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của ðảng và Nhà 
nước về lĩnh vực văn hóa, thể thao, ñặc biệt là Luật Di sản văn hóa; công tác quảng 
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cáo, cổ ñộng trực quan từ tỉnh ñến cơ sở, ñầu tư xây dựng một số cụm cổ ñộng trực 
quan lớn ở trung tâm, các tụ ñiểm ñông dân cư và các khu kinh tế, dịch vụ, cửa khẩu 
của tỉnh; 

- ðẩy nhanh việc sưu tầm, bảo tồn tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa vật thể 
và phi vật thể của ñịa phương, xây dựng các ñề tài nghiên cứu khoa học về kho tàng 
văn hóa dân gian các dân tộc. Duy trì có chất lượng các hoạt ñộng văn nghệ, thể thao 
dân gian ñặc sắc của ñịa phương. Chủ ñộng xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt các lễ hội 
với chất lượng, hiệu quả cao hơn các lễ hội, liên hoan ñã ñược ñịnh hình; 

- UBND tỉnh tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết 02/2007/NQ-HðND của 
HðND tỉnh về xã hội hóa các hoạt ñộng giáo dục- ñào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể 
thao tỉnh Quảng Trị giai ñoạn 2007- 2010. Mở rộng quan hệ hợp tác, hữu nghị ñối 
với các tỉnh trong nước và quốc tế, ñặc biệt ñối với các tỉnh trên hành lang kinh tế 
ðông- Tây; 

- Từng bước tăng ñầu tư ngân sách nhà nước cho sự nghiệp văn hóa- thể dục thể 
thao ñảm bảo sự phát triển của sự nghiệp của văn hóa, thể thao trong thời kỳ ñổi mới; 

- Tập trung chỉ ñạo huấn luyện nâng cao ở tuyến ñội tuyển những môn thể thao 
thế mạnh của tỉnh. Xây dựng quy chế quản lý huấn luyện viên, vận ñộng viên, trọng 
tài. Bồi dưỡng huấn luyện viên từ các vận ñộng viên xuất sắc của các môn thể thao. 
Khuyến khích các cơ sở ñào tạo tài năng thể thao ngoài công tập, liên kết ñào tạo vận 
ñộng viên, các hình thức tài trợ, bảo trợ, ñỡ ñầu ñối với các ñội tuyển thể thao. 

- UBND tỉnh xây dựng ñề án thu hút, ñãi ngộ, khen thưởng ñối với vận ñộng 
viên, huấn luyện viên có ñẳng cấp và giành nhiều thành tích, ñoạt huy chương trong 
các giải thi ñấu thể thao khu vực, trong nước và quốc tế; chế ñộ bồi dưỡng cho vận 
ñộng viên, huấn luyện viên thống nhất với Thường trực HðND tỉnh ñể thực hiện. 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 
Giao trách nhiệm cho UBND tỉnh tổ chức chỉ ñạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết 

này; 
Thường trực HðND, các Ban HðND, ñại biểu HðND phối hợp với UBMTTQ 

Việt Nam tỉnh vận ñộng và giám sát thực hiện Nghị quyết này. 
Nghị quyết này ñược HðND tỉnh khóa V, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 24 

tháng 4 năm 2009 và có hiệu lực sau 10 ngày./. 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
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